PHỤ LỤC
VĂN BẢN VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
         (Kèm theo Báo cáo số         /BC-V03 ngày    /   /2019)

	TT
	Hình thức 
và số văn bản
	Ngày, tháng, năm
	Trích yếu nội dung văn bản

	I
	Luật, Nghị quyết  của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

	1. 
	Luật số: 23/2000/QH10
	09/12/2000
	Luật Phòng, chống ma túy.

	2. 
	Luật số: 16/2008/QH12
	30/6/2008
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy.

	3. 
	Luật số: 15/2012/QH13


	20/6/2012
	Luật xử lý vi phạm hành chính.

	4. 
	Nghị quyết số 77/2014/QH13
	10/11/2014
	Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 (điểm 5 mục III)

	5. 
	Nghị quyết số 98/2015/QH13 
	10/11/2015
	Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 (điểm 5 mục III)

	6. 
	Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13
	20/01/2014
	trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

	II
	Nghị định Chính phủ

	7. 
	Nghị định số 80/2001/NÐ-CP
	05/11/2001
	Hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước

	8. 
	Nghị định số 103/2002/NÐ-CP
	17/12/2002 
	quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản

	9. 
	
	
	Nghị định số 99/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Công an nhân dân

	10. 
	Nghị định số 04/2003/NÐ-CP
	16/01/2003
	quy định về khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong phòng, chống ma tuý

	11. 
	Nghị định số  05/2003/NÐ-CP
	21/01/2003
	về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý

	12. 
	Nghị định số 147/2003/NĐ-CP 
	02/12/2003
	Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện để cai nghiện cho người nghiện ma tuý tự nguyện.

	13. 
	Nghị định số 58/2003/NĐ-CP 
	29/5/2003
	Quy định về kiểm soát, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần

	14. 
	Nghị định số 135/2004/NĐ-CP 
	10/6/2004
	Quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh XLVPHC và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

	15. 
	Nghị định số 26/2016/NĐ-CP
 
	6/4/2016
	quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

	16. 
	Nghị định số 94/2009/NĐ-CP
	26/10/2009 
	Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý về quản lý sau cai nghiện ma tuý.

	17. 
	Nghị định 45/2009/NĐ-CP
	13/05/2009


	hướng dẫn việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, quản lý, sử dụng mẫu các chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh

	18. 
	Nghị định số 94/2010/NĐ-CP 
	09/9/2010 
	Quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cai nghiện ma tuý tại cộng đồng.

	19. 
	Nghị định số 61/2011/NĐ-CP 
	26/7/2011 
	Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

	20. 
	Nghị định số 94/2011/NĐ-CP 
	18/10/2011 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy  phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

	21. 
	Nghị định số 221/2013/NĐ - CP
	30/12/2013
	Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

	22. 
	Nghị định số 111/2013/NĐ - CP
	30/9/2013

	Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

	23. 
	Nghị định số 81/2013/NĐ - CP
	19/7/2013
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

	24. 
	Nghị định 02/2014/NĐ-CP 
	10/01/2014 
	quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

	25. 
	Nghị định số

56/2016/NĐ-CP
	29/6/2016
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

	26. 
	Nghị định 90/2016/NĐ-CP 
	01/7/2016 
	quy định về điều trị nghiện các chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế

	27. 
	Nghị định số 136/2016/NĐ-CP
	09/9/2016
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

	28. 
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
	09/10/2017
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

(đưa tiền chất công nghiệp vào Danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện và giao cho Sở Công thương các tỉnh quản lý các đơn vị kinh doanh)

	29. 
	Nghị định số 73/2018/NĐ-CP
	15/5/2018
	Quy định danh mục ma túy và tiền chất.

	30. 
	Nghị định số 89/2018/NĐ-CP
	25/6/2018
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

	
	Nghị quyết của Chính phủ

	31. 
	Nghị quyết số 

98/NQ-CP
	26/12/2014
	Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới 

	III
	Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

	32. 
	Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP


	24/02/2015
	Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

	IV
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	33. 
	Quyết định 93/2001/QÐ-TTg
	13/06/2001 
	về "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý"

	34. 
	Quyết định 133/2002/QÐ-TTg
	09/10/2002 
	Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển

	35. 
	Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg 
	ngày 18-3-2008 
	của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma tuý

	36. 
	
	
	Quyết định số 127/2009/QĐ – TTg 26/10/2009 Ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

	37. 
	
	
	Quyết định 13/2019/QĐ-TTg 27/02/2019Sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 127/2009/QĐ – TTg Ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

	38. 
	Quyết định số 1001/QĐ-TTg 
	27/6/2011
	Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

	39. 
	Quyết định 52/2011/QĐ-TTg 
	21/9/2011 
	Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

	40. 
	Quyết định số 2596/QĐ - TTg
	27/12/2013
	Phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020

	41. 
	Quyết định số

 29/2014/QĐ - TTg
	26/4/2014
	Về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

	42. 
	Quyết định số 2187/QĐ-TTg
	05/12/2014 
	Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.

	43. 
	Quyết định số

 424/QĐ-TTg
	07/4/2017
	Quyết định phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020



	44. 
	Quyết định số

565/QĐ-TTg
	25/4/2017 


	Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hệ thông trợ giúp xã hội  giai đoạn 2016-2020

	45. 
	Quyết định 04/2019/QĐ-TTg
	22/01/2019
	thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

	V
	Thông tư, thông tư liên tịch
	

	46. 
	Thông tư 09/2004/TT-BCA
	16/06/2004 
	 hướng dẫn áp dụng một số biện pháp bảo vệ người tố giác, người làm chứng, người bị hại trong các vụ án về ma tuý 

	47. 
	Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT-BCA-BTC-BLÐTBXH-BQP
	06/06/2005 
	hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 103/2002/NÐ-CP ngày 17-12-2002 quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản

	48. 
	Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT
	18/01/2006
	Hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

	49. 
	Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BCA-BBCVT
	05/05/2006 
	hướng dẫn việc mở và kiểm tra thư, bưu phẩm, bưu kiện, kiện, gói hàng hóa gửi qua mạng bưu chính công cộng và mạng chuyển phát nhằm phát hiện tội phạm về ma túy

	50. 
	Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP
	24/12/2007
	hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật Hình sự năm 1999

	51. 
	Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT - BLĐTBXH - BNV 
	08/10/2008 
	Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

	52. 
	Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC
	24/07/2009 
	hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma tuý

	53. 
	Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH
	01/11/2010 
	Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý

	54. 
	Thông tư số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT 
	31/12/2010 
	Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

	55. 
	Thông tư số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH 
	12/08/2010 
	Hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

	56. 
	Thông tư số 35/2010/TTLT – BLĐTBXH – BTNMT
	18/11/2010 
	Hướng dẫn về quản lý, bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy

	57. 
	Thông tư 12/2011/TT-BCA-C41
	25/03/2011


	quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma tuý

	58. 
	Thông tư số 22/2012/TTLT – BLĐTBXH - BTNMT
	05/9/2012 
	Thông tư Liên tịch hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.



	59. 
	Thông tư số 28/2010/TTLT – BLĐTBXH – BNV 
	16/9/2010 
	Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy

	60. 
	Thông tư số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT 
	31/12/2011 
	Hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

	61. 
	Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH 
	23/03/2011 
	Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

	62. 
	Thông tư 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA 
	06/06/2012
	Quy định chi tiết về chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

	63. 
	Thông tư số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 
	24/02/2012 
	Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với  đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng

	64. 
	Thông tư 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA 
	10/02/2012 
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

	65. 
	Thông tư 57/2012/TT-BCA
	18/09/2012 
	quy định chi tiết thi hành việc nhập khẩu, quản lý, sử dụng, tiêu hủy mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh

	66. 
	Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT – BLĐTBXH – BNV – BTC 
	22/10/2012 
	Quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện, xã, phường, thị trấn

	67. 
	Thông tư 04/2013/TT-BCA
	11/01/2013 
	quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong Công an nhân dân

	68. 
	Thông tư số 34/2014/TT-BLĐTBXH
	30/12/2014 
	Sửa đổi Thông tư số 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý

	69. 
	Thông tư 19/2014/TT-BYT
	02/6/2014 
	Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc.

	70. 
	Thông tư số 14/2014/TT - BLĐTBXH
	12/6/2014
	Ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

	71. 
	Thông tư liên tịch số

148 /2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH
	08/10/2014
	Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.            

	72. 
	Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA 
	09/7/2015
	Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

	73. 
	Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT 
	  22/1/2015 
	Hướng dẫn công tác quản lý chăm sóc tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam ,trại tạm giam nhà tạm giữ cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng.....

	74. 
	Thông tư liên tịch 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP
	14/11/2015


	sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật hình sự năm 1999

	75. 
	Thông tư số
04/2016 TT-BLĐTBXH

	28/4/2016
	Ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy

	76. 
	Thông tư 09/2017/TT-BCA
	14/03/2017 
	ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh đối với bộ phát hiện vi vết ma túy, kit phát hiện nhanh ma túy trong nước bọt, kit phát hiện nhanh ma túy trong nước tiểu

	77. 
	Thông tư 16/2017/TT-BCA
	20/04/2017 
	ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh đối với bộ phát hiện vi vết chất nổ, bộ dụng cụ niêm phong, bảo quản mẫu vật và thu giữ dấu vết hiện trường, bộ test phát hiện nhanh dấu vết máu, dấu vết tinh dịch và nhóm máu của người, va ly phát hiện nhanh chất ma túy và tiền chất trong mẫu vật nguyên liệu

	78. 
	Thông tư số
98/2018 TT-BLĐTBXH

	29/9/2017
	Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020



	79. 
	Thông tư số
117/2017/TT-BTC
	06/11/2017
	Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

	80. 
	Thông tư số
124/2018/TT-BTC
	20/12/2018
	Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện
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